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1114140033 Nguyễn Minh Hiếu 05/28/1993 Lopngoai 4 840.000          -                  840.000          555.000          285.000          
12041222 Nguyễn Thái Linh Linh 02/13/1994 Lopngoai 4 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
10050368 Nguyễn Thị Cẩm  Nhung 08/13/1992 QH-2010-E KTĐN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
10050111 Trần  Văn Thắng 04/11/1992 QH-2010-E TCNH 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
11050038 Khúc Văn Đức 03/14/1993 QH-2011-E KINHTE 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
11050173 Phạm Thị Thuỷ 11/20/1993 QH-2011-E KTPT 1.395.000       -                  1.395.000       -                  1.395.000       
11050131 Lê Minh Phương 06/24/1987 QH-2011-E KTQT 247.500          -                  247.500          -                  247.500          
11050331 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/26/1993 QH-2011-E TCNH 925.000          -                  925.000          -                  925.000          
11050615 Hoàng Thị Quỳnh 10/26/1992 QH-2011-E TCNH 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
11053246 Nguyễn Thị Thu Hiên 07/16/1991 QH-2011-E TCNH-LK 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
12050596 Khổng Thị Thanh 11/13/1994 QH-2012-E KETOAN 2.550.000       -                  2.550.000       -                  2.550.000       
12050601 Kiều Thị Phương 09/13/1993 QH-2012-E KETOAN 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050610 Trần Thị Thanh Phương 03/14/1994 QH-2012-E KETOAN 1.665.000       -                  1.665.000       -                  1.665.000       
12050507 Lê Minh Hoàng 06/01/1994 QH-2012-E KINHTE 1.665.000       -                  1.665.000       -                  1.665.000       
12050031 Mai Văn Đức 06/20/1994 QH-2012-E KTPT 1.275.000       -                  1.275.000       165.000          1.110.000       
12050497 Bùi Thị Thu Hà 01/28/1993 QH-2012-E KTPT 4.335.000       -                  4.335.000       -                  4.335.000       
12050527 Nguyễn Hồng Hoàn 07/05/1993 QH-2012-E KTPT 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050638 Nguyễn Huy Hoàng 09/15/1994 QH-2012-E KTPT 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050647 Vũ Thị Thu 08/20/1993 QH-2012-E KTPT 2.115.000       -                  2.115.000       -                  2.115.000       
12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT 6.150.000       1.110.000       5.040.000       -                  5.040.000       
12050317 Nguyễn Lê Hương Thu 12/24/1994 QH-2012-E TCNH-CLC 1.295.000       -                  1.295.000       -                  1.295.000       
13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN 4.680.000       -                  4.680.000       -                  4.680.000       
13050285 Phan Quỳnh  Hoa 08/15/1994 QH-2013-E KETOAN 2.467.500       -                  2.467.500       -                  2.467.500       
13050291 Đinh  Quốc Huy 10/11/1995 QH-2013-E KETOAN 3.517.500       -                  3.517.500       -                  3.517.500       
13050309 Dương  Thị Hồng Nhung 03/10/1995 QH-2013-E KETOAN 4.050.000       -                  4.050.000       -                  4.050.000       
13050312 Trịnh  Công Phi 01/25/1995 QH-2013-E KETOAN 3.495.000       -                  3.495.000       -                  3.495.000       
11060075 Phan Thị Quý 11/09/1993 QH-2013-E Kinh tế-Luật 4.200.000       -                  4.200.000       -                  4.200.000       
13050081 Nguyễn Nhật Tân 09/07/1994 QH-2013-E KTPT 4.157.500       -                  4.157.500       -                  4.157.500       
10042274 Trần Minh Anh 10/02/1992 QH-2013-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
12040452 Nguyễn Thị Hương Lan 09/01/1994 QH-2013-E KTQT-NN 4.200.000       -                  4.200.000       -                  4.200.000       
12040643 Đồng Thị Thu Ngân 06/11/1994 QH-2013-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
12040714 Vũ Hồng Nhung 09/22/1994 QH-2013-E KTQT-NN 5.040.000       -                  5.040.000       -                  5.040.000       
13050360 Phạm  Thị Thu Hằng 05/24/1995 QH-2013-E QTKD 900.000          -                  900.000          -                  900.000          
13050622 Lê Thị Thanh Huyền 12/11/1995 QH-2013-E TCNH 3.865.000       -                  3.865.000       3.700.000       165.000          
12041051 Lê Hà Trinh 01/16/1994 QH-2013-E TCNH-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
14050278 Lương Thuỳ Linh 09/20/1996 QH-2014-E KETOAN 3.780.000       -                  3.780.000       -                  3.780.000       
14050542 Lê Quang Bình 10/14/1993 QH-2014-E KTPT 3.660.000       -                  3.660.000       -                  3.660.000       
14050683 Hồ Thị Tuấn Phong 08/28/1996 QH-2014-E KTPT 3.240.000       -                  3.240.000       -                  3.240.000       
14050031 Nguyễn Thị Hà 12/11/1996 QH-2014-E KTQT 2.940.000       -                  2.940.000       -                  2.940.000       
11040420 Vũ Phi Hùng 01/04/1992 QH-2014-E KTQT-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
13040399 Nguyễn Khánh Linh 08/30/1995 QH-2014-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
13040461 Trần Thị Phương Mai 10/17/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2.240.000       -                  2.240.000       -                  2.240.000       
13040463 Trịnh Tuyết Mai 11/04/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2.240.000       -                  2.240.000       -                  2.240.000       
13040729 Nguyễn Thu Thủy 07/04/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
13041087 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/29/1995 QH-2014-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
13050350 Nông  Quốc Chiến 10/19/1995 QH-2014-E QTKD 1.960.000       -                  1.960.000       -                  1.960.000       
13050359 Bùi  Thị Hằng 10/23/1995 QH-2014-E QTKD 3.345.000       -                  3.345.000       -                  3.345.000       
14050746 Phạm Duy Lân 01/04/1996 QH-2014-E TCNH 3.515.000       -                  3.515.000       -                  3.515.000       
12040642 Đặng Thị Ngân 06/29/1994 QH-2014-E TCNH-NN 3.920.000       -                  3.920.000       -                  3.920.000       
15010811 Hà Thị Thanh Tâm 10/01/1996 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050038  Vũ Huyền  Trang 02/09/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050517  Đỗ Minh  Khuê 10/06/1996 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050524  Lê Thanh  Tùng 02/10/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050527  Đỗ Cẩm  Vân 09/23/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053763  Trần Thị Hà  Trang 01/11/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053764  Hà Thị Thanh  Huyền 03/07/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050085  Hồ Thị  Huệ 03/09/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050095  Nguyễn Thị  Thúy 09/11/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       

PL02 - DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THU- NỘP ĐỦ HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016(Cập nhật đến 12h00 ngày 29/04/2016)(Kèm theo Thông báo số  915/ĐHKT-KHTC ngày 29/04/2016)

Trang: 1 / 3



Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp  Học phí  Miễn/ giảm  Học phí phải 
thanh toán Đã nộp Còn nợ

15050101  Hà Thị  Linh 05/26/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050103  Nguyễn Thị Hải  Bình 08/20/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050115  Trần Thị Kim  Dung 05/06/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050116  Trần Nguyễn  Tấn 03/17/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050123  Doãn Minh  Thu 08/20/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050124  Trần Thị Thu  Trà 03/04/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050136  Chu Nguyễn Bảo  Trang 09/14/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050141  Hồ Hữu  Linh 11/19/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050248  Nguyễn Thị Thùy  Liên 09/25/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15052929  Nguyễn Thị  Yến 03/28/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050259  Hoàng Phan Thu  Uyên 11/27/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050265  Lê Đức  Huỳnh 10/30/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050272  Trần Thúy  Linh 11/15/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050277  Lê Hà  Linh 10/04/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050278  Trần Thụy Minh  Anh 10/26/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050281  Dương Việt  Thắng 04/30/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050295  Trần Bích  Ngọc 09/15/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050307  Nguyễn Minh  Đạt 05/07/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
15050149  Lò Thái  Phú 02/09/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050173  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 10/21/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050178  Phạm Hồng  Nhung 10/02/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050192  Hà Khánh  Linh 08/02/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050200  Nguyễn Phương  Anh 01/05/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050203  Vũ Thị Quỳnh  Như 08/26/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050204  Đỗ Thị  Thương 03/18/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050221  Bùi Hải  Đăng 04/12/1996 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050236  Đặng Bùi Quỳnh  Anh 08/12/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053024  Phạm Thị  Giang 12/18/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053026  Lưu Thị Thu  Hiền 11/25/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053064  Hoàng Thiện  Quang 09/24/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053071  Trần Quang  Tuyến 07/13/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053518  Phạm Văn  Thiện 03/19/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053525  Nguyễn Thuỳ  Duyên 10/14/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053561  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 10/17/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050182  Trần Thị Ngọc  Định 05/08/1997 QH-2015-E KTQT-CLC 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
13040053 Trần Ngọc Anh 01/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
13040297 Vũ Ngọc Huyền 03/05/1995 QH-2015-E KTQT-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
14040035 Mai Thục Anh 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
14040480 Phạm Thùy  Linh 02/18/1996 QH-2015-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
14040642 Nguyễn Thị Ninh 02/22/1996 QH-2015-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
15050319 Trần Hưng  Thịnh 10/29/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050349 Mạc Phương  Anh 12/03/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050352 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 04/12/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050375  Bùi Đức  Mạnh 07/11/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050392 Lê Thị Thanh  Hoa 06/01/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15051999 Lee Han Sol 02/22/1996 QH-2015-E QTKD 11.675.000     -                  11.675.000     -                  11.675.000     
15053273 Nguyễn Thị Thanh  Hiền 09/14/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050367  Trịnh Thị Thu  Hà 11/10/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000       -                  5.175.000       -                  5.175.000       
15050822 Nguyễn Nam Thành 02/01/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000       -                  5.175.000       -                  5.175.000       
15050031  Phan Thị Tú  Quỳnh 02/26/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050399  Hoàng Nhật  Minh 01/29/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050414  Vũ Thùy  Huê 12/23/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050419  Chu Thị Hải  Anh 01/17/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050425  Phùng Thị Hoài  Chi 05/21/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050429  Đào Thị Thu  Giang 08/02/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050430  Vũ Thùy Mỹ  Linh 03/24/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050431  Cao Thị Minh  Trang 10/26/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
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15050441  Đinh Văn  Phúc 12/01/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050465  Nguyễn Thị Lan  Chi 11/29/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050466  Phạm Sơn  Tùng 02/03/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050803 Nông Ngọc Duy 09/12/1996 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053105  Đinh Tùng  Lâm 05/25/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
13040627 Nguyễn Thị Quyên 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
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